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I. VĂN BẢN
	Văn bản
	Đặc điểm
	Cách đọc
	Ví dụ

	

1. Truyện ngụ ngôn
	+ Mỗi truyện ngụ ngôn thường thông qua một hoặc một số sự kiện, nhân vật nhằm nêu lên bài học triết lí và kinh nghiệm sống. 
+ Hầu hết các truyện ngụ ngôn thường  ngắn, cốt truyện đơn giản, ít tình tiết. Kết cấu của truyện thường có hai phần: phần cụ thể và phần trừu tượng.
+ Nhân vật truyện ngụ ngôn rất đa dạng, có thể là loài vật, con người hoặc những bộ phận cơ thể con người, cây cỏ, hoa lá...
	- Đầu tiên, xác định được các sự kiện được kể và một số yếu tố đặc trưng của truyện ngụ ngôn.
- Sau đó cần chỉ ra và tìm hiểu được nhân vật nổi bật nhất, xuất hiện xuyên suốt câu chuyện.
- Cuối cùng cần nêu ra được bài học mà truyện muốn gửi gắm, đồng thời liên hệ bài học ấy với cuộc sống của bản thân.
	Ếch ngồi đáy giếng; Đẽo cày giữa đường; Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân;…

	


2. Tục ngữ
	- Đặc điểm hình thức:
+ Ngắn gọn, hàm súc
+ Có hình ảnh
+ Có vần điệu
- Đặc điểm nội dung:
+ Đúc rút kinh nghiệm
+ Nêu lên bài học ứng xử

	- Nhận biết ở những yếu tố hình thức như (số tiếng, vần, nhịp, các biện pháp tu từ...)  và tác dụng của các yếu tố đó.
- Thông qua tìm hiểu từ ngữ khó (nghĩa đen, nghĩa bóng) để hiểu được nội dung, ý nghĩa của câu tục ngữ.
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]- Tìm hiểu những giá trị nhận thức, văn hóa, giáo dục, thẩm mĩ từ các câu tục ngữ.
	Những câu tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội

	



3. Thơ tự do
	- Phổ biến trong thơ hiện đại
- Không giới hạn, quy định chặt chẽ về hình thức
- Thể hiện thế giới tình cảm, cảm xúc, diễn biến tâm lí của con người,…
	- Chú ý cách gieo vần, ngắt nhịp, hệ thống từ ngữ, hình ảnh, các biện pháp tu từ, dấu câu,... và tác dụng của chúng trong việc thể hiện nội dung tư tưởng, tình cảm, cảm xúc của tác giả trong bài thơ.
- Hiểu được bài thơ nói về điều gì, nói bằng cách nào, cách nói ấy có gì độc đáo, đáng nhớ.
- Xác định được chủ đề, thông điệp mà tác giả gửi gắm trong văn bản. 
- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của tác giả và những tác động của chúng đến suy nghĩ, tình cảm của người đọc.
	Những cánh buồm, Mây và sóng, Mẹ và quả, Rồi ngày mai con đi,…

	4. Văn bản nghị luận xã hội
	Nghị luận xã hội được viết ra nhằm thuyết phục người đọc, người nghe về một tư tưởng, quan điểm nào đó, hướng tới giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống.
	- Đọc kỹ văn bản, xác định vấn đề nghị luận được nêu ra trong bài văn. Vấn đề đó được nêu ra ở nhan đề hay câu văn nào của văn bản. 
- Tóm tắt ý kiến trong từng phần.
- Tìm ra hệ thống lý lẽ, bằng chứng làm rõ cho từng ý kiến.
- Nhận xét về nghệ thuật nghị luận và giá trị nội dung trong văn bản.
- Kết nối ý nghĩa của văn bản để liên hệ với bản thân và cuộc sống.
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Đức tính giản dị của Bác Hồ



II. TIẾNG VIỆT  
1. Các biện pháp tu từ
- Nói quá (hay còn gọi là khoa trương) là BPTT dùng cách phóng đại mức độ, tính chất của sự vật, sự việc nhằm gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.
- Nói giảm nói tránh (hay còn gọi là nhã ngữ) là BPTT dùng cách diễn đạt tế nhị, khéo léo nhằm tránh gây cảm giác quá đau buồn hoặc tránh sự thô tục, thiếu lịch sự.
2. Ngữ cảnh và ngữ nghĩa
- Ngữ cảnh được hiểu là bối cảnh giao tiếp.
- Giúp người đọc, người nghe xác định được nghĩa cụ thể của từ đa nghĩa hoặc đồng âm.
- Giúp người đọc, người nghe xác định được nghĩa hàm ẩn của từ ngữ
- Giúp người đọc, người nghe hiểu được tư tưởng, thái độ, tình cảm, cảm xúc của người viết.
3. Dấu chấm lửng
- Lời viết còn ý, chưa diễn đạt hết
- Lời nói ngắt quãng, ngập ngừng vì xúc động hoặc lí do khác
- làm giãn nhịp điệu câu thơ, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm
- Sự lắng đọng của cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời
- Đặt sau từ ngữ tượng thanh để biểu thị sự kéo dài của âm thanh
III. VIẾT 
1. Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật
	Yêu cầu
	Định hướng

	Khái niệm về kiểu bài
	- Đánh giá, nhận xét, phân tích, lí giải các đặc điểm, tính cách của nhân vật qua các biểu hiện về lai lịch, hoàn cảnh sống; ngoại hình; hành động cử chỉ; lời nói; suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc; mối quan hệ với các nhân vật khác.

	Mở bài
	- Dẫn dắt, giới thiệu
- Nêu được tên nhân vật, trong tác phẩm nào, của tác giả nào.
- Nêu được những đặc điểm, tính cách nổi bật của nhân vật.

	Thân bài
	- Lần lượt đưa ra các đặc điểm chính của nhân vật (2-3 đặc điểm chính)
- Mỗi đặc điểm viết thành một đoạn văn:
+ Cầu đầu: Trước hết, trong tác phẩm…., nhân vật …. là một người….
+ Các câu tiếp theo sẽ đưa ra các lí lẽ, bằng chứng (là các chi tiết, hình ảnh, câu văn, từ ngữ lấy từ văn bản) để làm sáng tỏ cho đặc điểm của nhân vật.
+ Các đoạn văn phân tích đặc điểm của nhân vật được kết nối với nhau bởi các cụm từ: trước hết, đầu tiên, thứ nhất/ Bên cạnh đó, ngoài ra, không chỉ… mà còn …./ tuy nhiên, mặc dù… nhưng….
- Nêu nhận xét về nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả trong tác phẩm.
+ Nhân vật được khắc họa qua những yếu tố nào (trong 6 yếu tố đã nêu ở trên).
+ Cốt truyện, tình huống truyện: bất ngờ, gay cấn, thú vị, hấp dẫn, thử thách, biến cố khiến cho nhân vật hiện lên với đầy đủ diện mạo, tính cách, phẩm chất của mình.
+ Ngôi kể và người kể chuyện, tác dụng của việc sử dụng ngôi kể (xem lại phần ngôi kể trong phần Truyện ở mục đọc hiểu).
+ Ngôn ngữ kể chuyện: linh hoạt, giản dị, giàu hình ảnh, giàu chất thơ, giàu cảm xúc, ngôn ngữ vùng miền.

	Kết bài
	- Khẳng định lại ý kiến của mình về nhân vật (ý cuối cùng của phần mở bài).
- Cảm xúc, ấn tượng, suy nghĩ, bài học mà mình rút ra được từ nhân vật.
- Cảm nghĩ về tác phẩm, tác giả.



2. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ
	Yêu cầu
	Định hướng

	Mở đoạn
	- Giới thiệu tác giả, tên bài thơ.
- Cảm nghĩ, ấn tượng chung, đặc biệt về bài thơ.

	Thân đoạn
	[bookmark: _GoBack]- Chỉ ra các chi tiết về nội dung và nghệ thuật của bài thơ mà mình yêu thích.
- Lí giải vì sao mình thích những chi tiết đó (tác dụng, ý nghĩa, sức biểu cảm của chi tiết).

	Kết đoạn
	Khái quát cảm nghĩ của bản thân về giá trị, ý nghĩa của bài thơ.
* Lưu ý: Có thể chỉ nêu cảm xúc về một chi tiết nội dung hoặc nghệ thuật mà em có ấn tượng và yêu thích trong bài thơ, không nhất thiết phải nêu tất cả bài.
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